
Washington Tracking Network và Các Bộ Lạc:
Lộ Trình Cải Thiện Bản Đồ Environmental Health Disparities

“Tôi tin vào mặt trời và những vì sao, tin vào nước, thủy triều, những trận lũ, những con cú, 
những con diều hâu đang bay, dòng sông đang chảy và tiếng gió thì thầm. Chúng chính là 
thước đo. Chúng cho ta biết mọi thứ khỏe mạnh đến mức nào...”  
										            —Billy Frank Jr. (Nisqually) 

Giới Thiệu Nhanh
Bản đồ Environmental Health Disparities (EHD, Chênh Lệch về Sức Khỏe Môi Trường) (Bằng tiếng Anh) của Washington 
Tracking Network (WTN, Mạng Lưới Theo Dõi Washington) (bằng tiếng Anh) là một công cụ tương tác thể hiện tác động 
tích lũy của 25 chỉ số sức khỏe và môi trường ở cấp khu vực điều tra dân số. Bản đồ được phát triển thông qua sự hợp 
tác giữa các tổ chức cộng đồng, Department of Health (DOH, Sở Y Tế) và giới học thuật. Các bản cập nhật được thực hiện 
thông qua sự tham gia của cộng đồng và các Bộ Lạc, cùng với khoa học, phù hợp với nguồn nhân lực và dữ liệu sẵn có.

Sau khi bản đồ được phát hành vào năm 2019, một số luật tiểu bang tập trung vào công bằng môi trường đã tham chiếu 
bản đồ EHD như một công cụ để các cơ quan tiểu bang xác định những cộng đồng chịu gánh nặng quá mức. Thuật ngữ 
“các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức” mô tả những cộng đồng đang trải qua nhiều tác động hơn từ các vấn đề môi 
trường và xã hội. “Chịu gánh nặng quá mức” có thể không phải là cách các cộng đồng tự nhận định về trải nghiệm của họ; 
chúng tôi sử dụng thuật ngữ này vì đây là thuật ngữ được sử dụng trong Healthy Environment for All (HEAL, Đạo Luật Môi 
Trường Lành Mạnh cho Tất Cả Mọi Người) và Climate Commitment Acts (CCA, Đạo Luật Cam Kết về Khí Hậu).

HEAL Act (bằng tiếng Anh) đã thực hiện một số thay đổi đối với cách thức phát triển và duy trì bản đồ EHD. Đạo luật này 
yêu cầu DOH phải có trách nhiệm cập nhật và duy trì bản đồ EHD. HEAL Act cũng yêu cầu DOH phải cung cấp sự tham 
vấn và hợp tác chính thức với các Bộ Lạc về việc cập nhật bản đồ. Việc chúng tôi tham vấn với các Bộ Lạc vào mùa xuân 
năm 2023 đã hình thành nên cam kết về sự tham gia liên tục và đóng góp vào một số cập nhật được phản ánh trong bản 
đồ EHD phiên bản 3.0. 

HEAL Act và Climate Commitment Act (CCA) đề cập đến Bản Đồ EHD như một công cụ hỗ trợ các cơ quan tiểu bang trong 
việc thúc đẩy công bằng môi trường và đáp ứng các yêu cầu về tài trợ. Một số luật môi trường đề cập đến bản đồ EHD 
như một công cụ mà các cơ quan tiểu bang có thể sử dụng để giúp phân bổ kinh phí, nguồn lực và sự tham gia sâu rộng 
hơn. Theo CCA, các cơ quan tiểu bang được yêu cầu phân bổ tối thiểu 35% chi tiêu cho các cộng đồng chịu gánh nặng 
quá mức, trong khi HEAL Act đặt ra mục tiêu tăng khoản đầu tư đó lên 40%.

Hợp tác với các Bộ Lạc và cộng đồng để cải thiện bản đồ
WTN mời các đối tác Bộ Lạc tiếp tục hợp tác để cải thiện bản đồ bằng cách phản ánh tốt hơn các ưu tiên, giá trị 
và mối quan tâm của Bộ Lạc.

WTN cam kết hỗ trợ chủ quyền dữ liệu của các Bộ Lạc và thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra thông qua quá trình 
tham vấn với các Bộ Lạc nhằm cập nhật và duy trì bản đồ EHD. Chúng tôi chấp nhận phản hồi bất cứ lúc nào và đã tổ 
chức các buổi lắng nghe ý kiến vào mùa hè năm 2025 theo yêu cầu của HEAL. Kết quả của quá trình tham vấn và hợp tác, 
cho đến nay chúng tôi đã: 

•	 Bổ sung các tính năng, chẳng hạn như tự động hiển thị vùng đất của các Bộ Lạc trên bản đồ, điều này được thực hiện 
dễ dàng hơn nhờ quá trình chuyển đổi sang hệ thống GIS của ESRI.

•	 Điều chỉnh cách tính toán và áp dụng các chỉ số hiện có để chúng mang tính bảo vệ cao hơn và phản ánh chính xác 
hơn các điều kiện đặc thù của Washington. 

•	 Làm rõ hướng dẫn của chúng tôi trong công cụ, dành cho các cơ quan tiểu bang, rằng đất của các Bộ Lạc phải được 
xem là khu vực ưu tiên cao, được gọi là “các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức” trong một số luật về EJ.

https://doh.wa.gov/data-and-statistical-reports/washington-tracking-network-wtn/washington-environmental-health-disparities-map
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02


Cập Nhật và Phát Triển Trong Tương Lai
Sự hợp tác giữa các Bộ Lạc và sự tham vấn với cộng đồng đã dẫn đến một danh sách các chủ đề mà chúng tôi đang 
nghiên cứu để bản đồ phản ánh tốt hơn về Công Bằng Môi Trường. Chúng tôi hiểu rằng nhiều chủ đề được đề cập 
dưới đây mang tính nhạy cảm về văn hóa và đòi hỏi việc xây dựng mối quan hệ liên tục, tăng cường giao tiếp và tiếp 
tục hỗ trợ chủ quyền dữ liệu. Phiên bản 3.0 của bản đồ EHD dự kiến sẽ được phát hành vào đầu năm 2026. Chúng tôi 
đang chuẩn bị bổ sung bảy chỉ số mới vào bảng xếp hạng EHD, nâng tổng số lên 25 chỉ số và 27 lớp phủ bản đồ, là các 
tính năng có thể bật/tắt.

Chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến đóng góp về cả các chủ đề đã được công bố và chưa được công bố, cũng như một 
số chỉ số hiện đang được phát triển phản ánh ý kiến ​​đóng góp từ các Bộ Lạc và cộng đồng. Điều này là vô cùng quan 
trọng để cải thiện bản đồ.

Các chủ đề sẽ được bổ sung hoặc cập nhật trong bản dự thảo phiên bản 3.0

•	 Các bệnh hô hấp liên quan đến chất lượng không khí

•	 Môi trường bán lẻ thực phẩm trong cộng đồng

•	 Hạ tầng công nghệ số

•	 Nguy cơ nhiễm chì do nhà ở (cập nhật)

•	 Nhẹ cân khi sinh (cập nhật)

•	 Nồng độ ozon (cập nhật)

•	 Tiếp xúc với thuốc trừ sâu

•	 Nồng độ PM 2.5 (cập nhật)

•	 Nhóm dân cư có tình trạng khuyết tật

•	 Gần khu vực có các cơ sở quản lý rủi ro

•	 Gần khu vực có các cơ sở chất thải nguy hại và 
cơ sở Superfund (cập nhật)

•	 Nguy cơ từ diesel và các chất độc hại khác trong 
không khí (cập nhật)

•	 Xả nước thải (cập nhật)

•	 Chất lượng nước

•	 Tiếp xúc với khói cháy rừng

Các vấn đề được nêu ra thông qua ý kiến đóng góp từ cộng đồng và Bộ Lạc cần 
được nghiên cứu thêm trước khi có thể đưa vào xem xét:

•	 Biến đổi khí hậu

•	 Thực phẩm truyền thống

•	 Chủ đề về nước

•	 Ô nhiễm giao thông hàng không

•	 Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Phản hồi, hợp tác và tham vấn
Chúng tôi rất vui khi được lắng nghe ý kiến của quý vị để tìm ra cách giúp bản đồ phục vụ quý vị tốt hơn. Nếu quý vị 
có thắc mắc, lo ngại, muốn đóng góp ý kiến hoặc quan tâm đến việc tham gia nhóm công tác về cách cải thiện bản 
đồ EHD, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi dự kiến sẽ tham dự các diễn đàn Bộ Lạc và tổ chức các hội thảo, tiến 
tới tham vấn với các Bộ Lạc khi có yêu cầu, đồng thời tiếp tục cập nhật và xây dựng các mối quan hệ. Chúng tôi cũng 
đang tăng cường sự tham vấn với cộng đồng và nhìn chung là tìm kiếm sự đại diện nhiều hơn từ các cộng đồng đang 
dẫn đầu trong lĩnh vực Công Bằng Môi Trường và Khí Hậu.

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho quý vị về cách sử dụng bản đồ hoặc tham gia đóng góp ý kiến. Chương trình tài trợ 
tăng cường năng lực HEAL Act (Bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) mới do DOH quản lý có thể được sử dụng như 
một nguồn tài trợ cho thời gian làm việc của nhân viên Bộ Lạc để hợp tác với chúng tôi trong công việc này.

Liên hệ:  
Pah-tu Pitt (Warm Springs and Wasco) 
Pah-tu.Pitt@doh.wa.gov
Chuyên Gia Chiến Lược về Quan Hệ Bộ Lạc, Công 
Bằng và Công Lý Xã Hội 
Office of Environmental Public Health Sciences 
(Văn Phòng Khoa Học Y Tế Công Cộng Môi Trường)
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ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm 
thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi 
email đến doh.information@doh.wa.gov.
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